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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025
- Hình thức công khai: Tại trường và trên website
- Địa chỉ web: lttc.edu.vn/Công khai giáo dục/Năm học 2024 - 2025
- Điện thoại: 0838119872, (số nội bộ 123)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị 
tính
	Tổng số

	1
	Số ngành trường đang đào tạo
	Ngành
	

	1.1
	Đại học
	ngành
	

	1.2
	Cao đẳng
	ngành
	45

	1.3
	Cao đẳng nghề
	ngành
	

	1.4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	ngành
	

	1.5
	Trung cấp nghề
	ngành
	

	1.6
	Trung cấp
	ngành
	45

	2
	Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra
	Ngành
	

	2.1
	Đại học
	ngành
	

	2.2
	Cao đẳng
	ngành
	45

	2.3
	Cao đẳng nghề
	ngành
	

	2.4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	ngành
	

	2.5
	Trung cấp nghề
	ngành
	

	2.6
	Trung cấp
	ngành
	45

	3
	Diện tích đất của Nhà trường
	ha
	5.06466

	4
	Diện tích sàn xây dựng 
	m2
	65.155,5

	4.1
	Diện tích giảng đường
	m2
	8.990,98

	4.2
	Diện tích thư viện
	m2
	1.066

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm
	m2
	97,5

	4.4
	Diện tích nhà xưởng thực hành
	m2
	11.177

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	6.090

	6
	Diện tích khác
	
	

	6.1
	Diện tích Hội trường
	m2
	1.246

	6.2
	Diện tích Sân vận động
	m2
	8.700

	7
	Tổng số giảng viên cơ hữu
	người
	209

	7.1
	Giáo sư
	người
	

	7.2
	Phó giáo sư
	người
	

	7.3
	Tiến sỹ
	người
	7

	7.4
	Thạc sỹ
	người
	148

	7.5
	Chuyên khoa Y cấp I + II
	người
	

	7.6
	Đại học
	người
	54

	7.7
	Cao đẳng
	người
	

	7.8
	Trình độ khác
	người
	

	8
	Tổng số sinh viên học hệ chính quy
	người
	16.802

	8.1
	Nghiên cứu sinh
	người
	0

	8.2
	Cao học
	người
	0

	8.3
	Chuyên khoa Y cấp II
	người
	0

	8.4
	Chuyên khoa Y cấp I
	người
	0

	8.5
	Đại học
	người
	0

	8.6
	Cao đẳng
	người
	9.119

	8.7
	Trung cấp 
	người
	7.683

	9
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	74,16%

	10
	Tổng thu năm 2024 (đến 30/11/2024)
	tỷ đồng
	163.937

	10.1
	Từ ngân sách nhà nước
	tỷ đồng
	64,115

	10.2
	Từ học phí, lệ phí
	tỷ đồng
	84.104

	10.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	tỷ đồng
	0

	10.4
	Từ nguồn khác
	tỷ đồng
	15.718

	
	
	             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12  năm 2024
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa Xây dựng – Nhiệt lạnh

Ngành: Kỹ thuật xây dựng (1)
(https://youtu.be/PN4HvpQ8dkw)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6580201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12) theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, thoáng mát, ánh sáng đủ, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực tập hiện đại.

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng phục vụ cho sinh viên  trong khoa.

- Thư viện: nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:

+ Phòng đọc: diện tích 668 m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm, khu vực tự học cho SV;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó có  36 nhan đề số lượng 180 giáo trình nội sinh của khoa Xây dựng phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.

· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 04 giảng viên (Thạc sĩ: 03 giảng viên, 01 giảng viên đang học Cao học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà. Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

- Trình bày được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của các công việc ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng (Thiết kế biện pháp thi công; Tổ chức thi công công trình; Quản lý, điều hành, hướng dẫn thi công trực tiếp ngoài công trường) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

- Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất theo quy định.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; 

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

- Làm được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: + Đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ;

+ Lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà.
· Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

· Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của ngành, nghề;

· Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của ngành, nghề và xử lý được những vấn đề phức tạp của ngành, nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.
· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống, đạo đức nghề nghiệp; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;

· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.

·  Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

· Có tác phong công nghiệp.

· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có khả năng, đảm nhận các vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc về xây dựng
· Các công ty, công trình xây dựng, các công ty tư vấn, thiết kế, các cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.
· Vị trí công tác:

Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng.
· Làm việc tại các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo; 

· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.


	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024  
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025


Khoa Xây dựng

Ngành: Quản lý xây dựng (2)

(https://youtu.be/37MAbzx2g68)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6580301

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo cao đẳng chính quy

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12) theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, thoáng mát, ánh sáng đủ, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực tập hiện đại.

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Quản lý xây dựng phục vụ cho sinh viên  trong khoa.

- Thư viện: nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:

+ Phòng đọc: diện tích 668 m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm, khu vực tự học cho SV;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó có  36 nhan đề số lượng 180 giáo trình nội sinh của khoa Xây dựng phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.

· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 04 giảng viên (Thạc sĩ: 03 giảng viên, 01 giảng viên đang học Cao học);

- GV quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà. Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

- Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như xác suất và thống kê, phương pháp toán trong quản lý kinh tế… 

- Đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, pháp luật,…

- Có kiến thức cơ sở chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, bao gồm: 

+ Hình họa – vẽ kỹ thuật; vật liệu xây dựng;

+ Trắc địa đại cương, địa chất cơ đất nền móng, cơ học xây dựng, máy xây dựng, kiến trúc, kết cấu….

- Có kiến thức chuyên sâu về quản lý và điều hành các dự án xây dựng:

+ Quản  lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình;

+ Quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý khai thác các dự án xây dựng.
Đạt trình độ Ngoại ngữ, Tin học, giáo dục Quốc phòng – An ninh, giáo dục Thể chất theo quy định.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập dự án đầu tư, tổ chức, điều hành dự án xây dựng;

- Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quản lý chất lượng, tiến độ dự án xây dựng công trình

- Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng;

- Quản lý tài chính dự án xây dựng;

- Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint và các phần mềm chuyên ngành.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống, đạo đức nghề nghiệp; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập.

· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc.

· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.

· Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

· Có tác phong công nghiệp.

· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác:

· Doanh nghiệp đầu tư xây dựng (chủ đầu tư), các Doanh nghiệp xây dựng, các BQLDA đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân hàng, Kho bạc),…
· Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn: Dự án- Đầu tư, Kế hoạch – Kỹ thuật, Thẩm định…hoặc các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định
· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

· Vị trí công tác: 

Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng;

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm học 2024 - 2025

Khoa Xây dựng – Nhiệt lạnh

Ngành: Kỹ thuật xây dựng (3)
(https://youtu.be/PN4HvpQ8dkw)

Trình độ: Trung cấp
Mã ngành: 5580201

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, thoáng mát, ánh sáng đủ, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực tập hiện đại.

- Khoa đã biên soạn các giáo trình, bài giảng các học phần chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng phục vụ cho sinh viên  trong khoa.

- Thư viện: nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:

+ Phòng đọc: diện tích 668 m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm, khu vực tự học cho SV;

+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Kho sách Thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó có  36 nhan đề số lượng 180 giáo trình nội sinh của khoa Xây dựng phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.

· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
- Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 04 giảng viên (Thạc sĩ: 03 giảng viên, 01 giảng viên đang học Cao học);

- Giảng viên quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà. Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về kiến thức
	- Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

- Trình bày được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của các công việc ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng (Thiết kế biện pháp thi công; Tổ chức thi công công trình; Quản lý, điều hành, hướng dẫn thi công trực tiếp ngoài công trường) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

- Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất theo quy định.

	6.
	Yêu cầu về kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; 

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

- Làm được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: + Đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ;

+ Lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà.
· Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

· Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của ngành, nghề;

· Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của ngành, nghề và xử lý được những vấn đề phức tạp của ngành, nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.
· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm, giải quyết tình huống, đạo đức nghề nghiệp; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Có khả năng tự học và làm việc độc lập;

· Có phương pháp làm việc khoa học, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc;

· Khả năng phối hợp hoạt động, làm việc theo nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm.

·  Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện của bản thân, của nhóm.

· Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

· Có tác phong công nghiệp.

· Thực hành làm việc trong nhiều môi trường khác nhau.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp SV có đầy đủ kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, có khả năng, đảm nhận các vị trí công việc như sau:

· Khả năng công tác

· Đảm nhiệm các công việc về xây dựng
· Các công ty, công trình xây dựng, các công ty tư vấn, thiết kế, các cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.
· Vị trí công tác:

Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng.
· Làm việc tại các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo; 

· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.


	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	· Có khả năng tự tạo việc làm;

· Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành).
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh

Ngành: Lắp đặt thiết bị lạnh (4)
(https://youtu.be/5QnTcLhT1WQ)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520114

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo cao đẳng 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12) theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như: phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể:

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng;
+  Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;
+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên;

· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	-  Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà. Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng sinh viên được trang bị: 

· Kiến thức cơ bản 

· Về Lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật của Nhà nước.

· Về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

· Về Công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

· Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện.

· Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, …

· Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

· Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.

· Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

· Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

· Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

· Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

· Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.

- Tổ chức và điều hành hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt.

- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ các công việc.

- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.

- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/0/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.

· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,... 

- Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ - Nhiệt- Điện; 
- Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.

· Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…; Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...; Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh; Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; 
- Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,… 

- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: Tư vấn thiết kế, lập dự án, dự toán đấu thầu,... 

- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh, công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

- Kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2024
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (5)
(https://youtu.be/fQatEeExJO0)

Trình độ: Cao đẳng 
Mã ngành: 6510211 

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo cao đẳng 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12) theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập.
- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể:

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng;  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có 95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.

· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng sinh viên được trang bị: 

- Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

-  Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;

- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường  tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, hệ thống điều hòa không khí không khí trung tâm, hệ thống Sấy, Lò hơi đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

· Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

· Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

· Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.



	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh, hệ thống Điều hòa không khí hệ thống Sấy, Lò hơi đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.
- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt.
- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc.
- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.
- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc. Có khả năng làm việc theo nhóm. Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Sinh viên bậc cao đẳng: Đạt bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (được công nhận theo quy định hiện hành).
· Về năng lực sử dụng CNTT 

Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức độ tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.

· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy; 

- Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện; 
- Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.

· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.

· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật.

- Tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,… 
- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án, dự toán đấu thầu,... tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh,  công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2024
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Xây dựng – Nhiệt lạnh
Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (6)
(https://youtu.be/utrPbkJ2v6g)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520205

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo cao đẳng 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12) theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể:

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng; 
Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ cao đẳng sinh viên được trang bị: 

- Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật của Nhà nước.

- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Kiến thức cơ bản về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

-  Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, …

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.

- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường  tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

· Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

· Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

· Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt. Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc. 

- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.

- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.

· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,... 
- Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện. 
- Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt.

- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.

· Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.

· Vị trí công tác: 
- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…

- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, lập dự án, dự toán đấu thầu,... 

- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh, công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lýđiều hành trong doanh nghiệp.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2024                                                       
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024  - 2025
Khoa: Xây dựng - Nhiệt lạnh

Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh (7)
(https://youtu.be/ugubcNf45q4)

Trình độ: Cao đẳng

Mã ngành: 6520255
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo cao đẳng 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (Điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12) theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như: phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể: 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng;  

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
-  Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ 01 phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng sinh viên được trang bị: 

· Kiến thức cơ bản: 

- Về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật của Nhà nước.
- Về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Về công nghệ Cơ khí, kỹ thuật Điện, Điều khiển và tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

-  Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, …

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống, đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Trình bày và phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh.

- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường  tác nghiệp. 

- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

· Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

· Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

· Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.



	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị trong các hệ thống lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng.

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt.Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc. Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật.

- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

  Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.
· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm


	· Thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế các thành phần trong hệ thống lạnh.

· Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. 


- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí,... 

· Tham gia thiết kế cơ bản, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện. 
· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt.
· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; 
- Quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,… 

- Tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, lập dự án, dự toán đấu thầu,... 

- Tại các đơn vị trong nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cơ điện lạnh, công nghệ lạnh thực phẩm, chế biến thủy hải sản, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 
· Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm; Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh; Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh; Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh.

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm.
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có cùng chuyên ngành) để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Xây dựng - Nhiệt lạnh

Ngành: Lắp đặt thiết bị lạnh (8)
(https://youtu.be/5QnTcLhT1WQ)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520114

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể: Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 2 phòng; Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 2 phòng; Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng; Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng; Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 2 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ 01 phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.

· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện 
· Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo phục vụ công tác chung Nhà trường: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, …

· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các TB lạnh.
· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

· Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Đọc được các bản vẽ lắp đặt.

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... 
+ Các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy; 

+ Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; 
+ Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, các cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm;

+ Các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân.... 

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2024
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Xây dựng - Nhiệt lạnh
Ngành:  Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (9)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5510211
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.
- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.
- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.
- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể: 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ 01 phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện 
· Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo phục vụ công tác chung Nhà trường: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, sấy.

· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh.

· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

· Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

· Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

-  Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

Nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc. Có khả năng làm việc theo nhóm. Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp;

· Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác 

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác 

· Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật...
· Các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy;

· Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; 
· Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh; 
· Cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm;
· Các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân....

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm; nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.
- Có kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 12 năm 2024
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Xây dựng - Nhiệt lạnh
Ngành: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí (10)
(https://youtu.be/utrPbkJ2v6g)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520205

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể:
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, sấy.

· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.

· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh.

· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

·  Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

-  Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật: các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

-  Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc;
· Có khả năng làm việc theo nhóm;
· Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ;
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc

· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

- Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, vận hành sửa chữa, bảo trì, tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... trong các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy.

- Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, các cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân...

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

- Kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành).

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2024
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THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Khoa: Xây dựng - Nhiệt lạnh

Ngành: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh (11)
(https://youtu.be/ugubcNf45q4)

Trình độ: Trung cấp

Mã ngành: 5520255

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo trung cấp 

	1.
	Điều kiện tuyển sinh
	- Đủ điều kiện trúng tuyển ( theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định, quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng).

- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2.
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập; 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đại được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động;

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại: máy trình chiếu, phương tiện nghe nhìn đa dạng, phong phú…

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề;

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết;

- Khu vực thực tập chuyên môn nghề, có 10 phòng thực tập, cụ thể: 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa điều hòa không khí: 02 phòng;
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh công nghiệp: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Trang bị điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 02 phòng; 
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy - Thiết bị Lạnh Dân dụng: 02 phòng.            
- Trung tâm Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và Sinh viên, với diện tích 1066m2, Thư viện gồm có:
+ Phòng máy tính: 18 máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho GV và SV việc tham khảo, học tập trực tuyến;

+ Phòng đọc sách: diện tích 668m2, dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm;
+ Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho SV: diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho SV nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp;

+ Kho sách Thư viện: diện tích 168m2 đang lưu hành 5.042 nhan đề sách với hơn 27.804 bản sách. Trong đó gồm có  95 nhan đề số lượng 588 bản sách tham khảo chuyên ngành và 64 nhan đề số lượng 320 giáo trình nội sinh của khoa Nhiệt lạnh phục vụ cho nhu cầu tham khảo học tập của sinh viên.
· Bên cạnh đó, Thư viện trường đã hợp tác với công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm quản lý thư viện Smartlib tại địa chỉ  http://digitallib.lttc.edu.vn phát triển nguồn tài nguyên số phục vụ đa dạng nhu cầu tham khảo học tập của bạn đọc thư viện. Trường cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây phủ sóng toàn bộ trung tâm Thư viện.
· Phòng photo: 04 máy photo, 01 máy in màu.

	3.
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 09 (04 thạc sỹ, 04 cao học, 01 kỹ sư, 2 nghiên cứu sinh);

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4.
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi SV giỏi nghề cấp Khoa; Tổ chức diễn đàn cho SV thảo luận về học tập; Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn SV của khoa, trên Website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho SV về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập...

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho SV;  Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% SV có chỗ thực tập; Đưa SV đến tham quan thực tế tại một số DN; Hỗ trợ tìm việc làm cho SV, đảm bảo 100% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao; Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, phòng tập GYM cho SV rèn luyện sức khỏe…hỗ trợ ký túc xá cho SV xa nhà.

	5.
	Yêu cầu về Kiến thức
	· Trình bày các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, sấy.
· Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
· Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các TB lạnh.
· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống máy lạnh;…

· Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
· Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

· Có kiến thức về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong môi trường tác nghiệp. 

	6.
	Yêu cầu về Kỹ năng
	· Kỹ năng cứng:

· Đọc được các bản vẽ lắp đặt.

· Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Kỹ năng mềm: 

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc; Có khả năng làm việc theo nhóm; Có năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao.
· Về năng lực ngoại ngữ:

   Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
· Sinh viên hệ chính quy: Đạt bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cao hơn; Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên, giấy chứng nhận do Trường cấp.

·  Về năng lực sử dụng CNTT: Đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin).

	7.
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.
- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

	8.
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	· Khả năng công tác
· Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy,... 

· Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt;

· Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt.
· Vị trí công tác: 

· Nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên bảo trì, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật...
· Các Khu công nghiệp, các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, lò hơi, sấy; 

· Các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nhiệt lạnh; 
· Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh;

· Các cơ sở dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân...

	9.
	Khả năng học tập nâng cao trình độ
	- Có khả năng tự tạo việc làm;
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp; 

- Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành);

- Phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2024

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	      HIỆU TRƯỞNG


